
20,000,000   

Stt Tên tổ chức/cá nhân (*)

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 

CMND/ĐK

KD

Địa chỉ

Mối 

liên hệ 

với 

thành 

viên 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

(Cp)

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Phan Đình Thám 018C982679
Chủ tịch 

HĐQT
271255236 17/01/2007        Đồng Nai

5F1 Nguyễn Ái Quốc, KP.6, P. 

Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai
47,290 0.24%

2 Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Chủ tịch 

HĐQT
272079869 12-07-06 Đồng Nai

81, Huỳnh Văn Lũy, P.Hòa Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
                -             -   

3 Nguyễn Văn Tuấn 017C020366 UV HĐQT 271511034 21/04/1998 Đồng Nai
235/5B, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
         41,040 0.21%

4 Phạm Quốc Chi 009C074673 UV HĐQT 271116874 07-05-05 Đồng Nai 141A CMT8- Biên Hoà- Đồng Nai       126,410       0.01 

5 Lê Thị Bích Loan 057C007141 UV HĐQT 271389954 25/6/2010 Đồng Nai
G4/1 KP6 - P.Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai
                -             -   

6 Huỳnh Hoàng Oanh 898964 UV HĐQT 270672048 06-12-07 Đồng Nai
35B, KP1, Thanh Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai
           2,700 0.01%

7 Phạm Anh Tuấn 016C106868 UV HĐQT 271537156 10-04-08 Đồng Nai
26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
         21,180 0.11%

1 Lê Thị Lệ Hằng Trưởng BKS 271376367 11-11-10 Đồng Nai
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai
                -   

2 Nguyễn Thị Thu Vân TV BKS 270671315 15/10/2004 Đồng Nai
34A/1, ấp Nhất Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Biên Hòa, Đồng Nai
                -   

3 Lưu Thị Thúy Vân TV BKS 271247556 40472 Đồng Nai
62/13C, đường CMT8, phường 

Quang Vinh, Biên Hòa , Đồng Nai
                -   

1 Nguyễn Văn Tuấn
Tổng Giám 

đốc
271511034 21/04/1998 Đồng Nai

235/5B, đường Phan Trung, phường 

Tân Tiến, Biên Hòa, Đồng Nai
         41,040 0.21%

2 Huỳnh Hoàng Oanh
Phó Tổng 

Giám đốc
270672048 06-12-07 Đồng Nai

35B, KP1, Thanh Bình, Biên Hòa, 

Đồng Nai
           2,700 0.01%

CÔNG TY CỔ PHẦN CỘNG HÕA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SONADEZI LONG THÀNH Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

DANH SÁCH CỔ ĐÔNG NỘI BỘ VÀ NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

I. CỔ ĐÔNG NỘI BỘ 

1.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

1.2 BAN KIỂM SOÁT

1.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Stt Tên tổ chức/cá nhân (*)

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 

CMND/ĐK

KD

Địa chỉ

Mối 

liên hệ 

với 

thành 

viên 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

(Cp)

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú

3 Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng 

Giám đốc
271537156 10-04-08 Đồng Nai

26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
         21,180 0.11%

1 Phan Thùy Đoan 005C7064311
Kế toán 

trưởng
271 389 431 18/6/2008             Đồng Nai

42HV-KP1-P.Long Bình Tân-TP. 

Biên Hòa – Đồng Nai
              800 0.004%

1 Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng 

Giám đốc
271537156 10-04-08 Đồng Nai

26/A6, KDC An Bình, P. An Bình, 

Biên Hòa, Đồng Nai
         21,180 0.11%

Phan Đình Thám
Chủ tịch 

HĐQT

1 Phan Đình Đề Đã mất Cha 

2 Đặng Thị Sen 150296887 09-07-78 Thái Bình Bình Định, Kiến Xương, Thái Bình Mẹ

3 Ngô Thị Hằng 271062463 17/1/2007 Đồng Nai P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai Vợ

4 Phan Hoàng Nam 272119206 17/1/2007 Đồng Nai P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai Con

5 Phan Hoàng Nam Anh 272498968 17/1/2012 Đồng Nai P. Trung Dũng, Biên Hòa, Đồng Nai Con

6 Phan Huy Cường 151142567 03-09-12 Thái Bình TP. Thái Bình Em

7 Phan Tùng Lâm 151177972 16/5/2002 Thái Bình Phủ Lý, Hà Nam Em

Nguyễn Thị Thu Hương
Phó Chủ 

tịch HĐQT

1 Nguyễn Văn Châu 270012529 27/12/1977 Đồng Nai
Số 81, Đường Hùynh Văn Lũy, 

P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Cha

2 Huỳnh Thị Dững Đã mất Mẹ

3 Nguyễn Ánh Tuyết 270993607 27/07/2006 Vũng Tàu
Chung cư Hồ Văn Huê, Quận Phú 

Nhuận, Tp.HCM
Chị

4 Nguyễn Thị Thanh Thủy 270067799 27/09/2005 Đồng Nai
Số 81, Đường Hùynh Văn Lũy, 

P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Chị

5 Nguyễn Quốc Tuấn 270067130 29/10/2003 Đồng Nai
Số 81, Đường Hùynh Văn Lũy, 

P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Em

1.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG

II. NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

III. NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

3.1 HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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Stt Tên tổ chức/cá nhân (*)

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 

CMND/ĐK

KD

Địa chỉ

Mối 

liên hệ 

với 

thành 

viên 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

(Cp)

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú

6 Nguyễn Thị Thu Hồng 270067146 11-09-98 Đồng Nai
Số 81, Đường Hùynh Văn Lũy, 

P.Hòa Bình, Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Em

7 Nguyễn Ngọc Huệ 24328959 21/03/2005 Tp.HCM
Chung cư Hồ Văn Huê, Quận Phú 

Nhuận, Tp.HCM
Em

Nguyễn Văn Tuấn UV HĐQT

1 Nguyễn Văn Khánh 30096601 20/6/1978 Hải Phòng Đã mất tháng 7 năm 2012 Cha

2 Lã Thị Huyên 30637926 15/9/1980 Hải Phòng 235 Phan Trung, Tân Tiến, BH - ĐN Mẹ

3 Nguyễn Mạnh Văn 272357078 20/08/2009 Đồng Nai 14T, A42 P. Trung Dũng, BH - ĐN Anh

4 Hoàng Thị Hạnh 272079911 09-04-09 Đồng Nai 235 Phan Trung, Tân Tiến, BH - ĐN Vợ

5 Nguyễn Hoàng Hà Thu 235 Phan Trung, Tân Tiến, BH - ĐN Con

6 Nguyễn Hoàng Bách 235 Phan Trung, Tân Tiến, BH - ĐN Con

Phạm Quốc Chí UV HĐQT

1 Phạm Mạnh Thiều 270014704 Đồng Nai 24/51K2 QL1, Biên Hoà, Đồng Nai Anh

2 Phạm Trọng Lập 070512301
Tuyên 

Quang

26/A6 KDC An Bình, Biên Hoà, 

Đồng Nai
Anh

3 Phạm Minh Hà 070475161
Tuyên 

Quang
33 ngõ 562 Đường Láng-Hà Nội Chị

4 Phạm Quý Tùng 271468950 Đồng Nai
14A4KDC KDC An Bình, Biên Hoà, 

Đồng Nai
Anh

5 Phạm Xuân Bách 240036162 TP.HCM
236 Nguyễn Chí Thanh, Q.10-

TP.HCM
Anh

6 Trần Thị Thanh Thảo 271966826 Đồng Nai 141A CMT8- Biên Hoà- Đồng Nai Vợ

7 Phạm Thị Thu Trang 272122794 Đồng Nai 141A CMT8- Biên Hoà- Đồng Nai Con

8 Phạm Thiên Trung
272448040

Đồng Nai 141A CMT8- Biên Hoà- Đồng Nai Con

Lê Thị Bích Loan UV HĐQT

1 Lê Văn Liên 270854196 30/7/2002 Đồng Nai Cha 

2 Nguyễn Thị Bích 272099998 15/4/2013 Đồng Nai Mẹ

3 Lê Thị Hương
009C8829 NH 

Ngoại thương
271668312 09-03-13 Đồng Nai

số 4 lô B3 KP11, P. Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Em 

45 lô B2 KP11, P. Tân Phong, Biên 

Hòa, Đồng Nai
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Stt Tên tổ chức/cá nhân (*)

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 

CMND/ĐK

KD

Địa chỉ

Mối 

liên hệ 

với 

thành 

viên 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

(Cp)

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú

4 Trần Văn Chung

057C008980 

Cty CK Gia 

Quyền

271263511 10-11-07 Đồng Nai
G4/1 KP6 - P.Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Chồng

5 Trần Lê Phương Nghi
G4/1 KP6 - P.Trung Dũng, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Con

Huỳnh Hoàng Oanh UV HĐQT

1 Huỳnh Văn Chánh 270032114 17/02/2004 Đồng Nai
74A/22/2 Cách Mạng Tháng Tám 

Biên Hoà-Đồng Nai
Cha

2 Lê Thị Phụng 270016186 28/04/2004 Đồng Nai
74A/22/2 Cách Mạng Tháng Tám 

Biên Hoà-Đồng Nai
Mẹ

3 Cao Tấn Thanh 270694318 03-01-04 Đồng Nai
35B KP1,Thanh Bình,Biên 

Hoà,Đồng Nai
Chồng

4 Cao Anh Nhật 272144492 06-11-07 Đồng Nai
35B KP1,Thanh Bình,Biên 

Hoà,Đồng Nai
Con

5 Cao Quang Nhật … … ….
35B KP1,Thanh Bình,Biên 

Hoà,Đồng Nai
Con

6 Cao Minh Nhật … … …
35B KP1,Thanh Bình,Biên 

Hoà,Đồng Nai
Con

7 Huỳnh Thị Lê Oanh 270032117 16/05/2006 Đồng Nai
24/51B Quốc lộ 1,KP 2 P Quyết 

Thắng BH-ĐN
Chị

8 Huỳnh Phú Hào 270032116 16/09/2003 Đồng Nai
102/34B Quốc Lộ 1 Phường Quyết 

Thắng- Biên Hoà -Đồng Nai
Anh

9 Huỳnh Phú Kiệt 270912595 17/10/2005 Đồng Nai
74A/22/2 Cách Mạng Tháng Tám 

Biên Hoà-Đồng Nai
Em

Phạm Anh Tuấn UV HĐQT

1 Phạm Trọng Lập 272037908 23/03/2006 Đồng Nai 26/A6, KDC An Bình, BH - ĐN Cha

2 Vũ Thị Đức Thanh 272037907 23/06/2006 Đồng Nai 26/A6, KDC An Bình, BH - ĐN Mẹ

3 Phạm Thị Anh Thi 013027263 25/10/2011 Hà Nội
22E, ngõ 762, Bạch Đằng, Hai Bà 

Trưng, Hà Nội
Em

4 Đinh Thị Lan Hương 271468513 08-08-97 Đồng Nai 26/A6, KDC An Bình, BH - ĐN Vợ

5 Phạm Mạnh Đức … … … 26/A6, KDC An Bình, BH - ĐN Con

6 Phạm Thị Lan Anh … … … 26/A6, KDC An Bình, BH - ĐN Con

Lê Thị Lệ Hằng
Trưởng 

BKS

1 Lê Cảnh Bái 270378731 29/4/2008 Đồng Nai
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai

Cha 

ruột

3.2 BAN KIỂM SOÁT
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Stt Tên tổ chức/cá nhân (*)

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 

CMND/ĐK

KD

Địa chỉ

Mối 

liên hệ 

với 

thành 

viên 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

(Cp)

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú

2 Hà Thị Phơn 271362153 17/07/1995 Đồng Nai
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Mẹ ruột

3 Dương Thành Đức 002C015775 385020939 05-02-12 Bạc Liêu
64 ấp Láng Giài, Thị trấn Hòa Bình, 

huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu
Chồng

4 Dương Thảo Tâm
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Con

5 Dương Thảo An
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Con

6 Lê Thị Lệ Thủy 271506734 23/06/2010 Đồng Nai
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Em ruột

7 Lê Thị Lệ Xinh 271743077 25/11/2009 Đồng Nai
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Em ruột

8 Lê Thị Ngọc Trâm 272050373 16/6/2006 Đồng Nai
6N, KP4, P. Tân Phong, Biên Hòa, 

Đồng Nai
Em ruột

Nguyễn Thị Thu Vân TV BKS

1 Nguyễn Văn Mạnh 270160127 19/09/1978 Đồng Nai
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Cha

2 Cao Ngọc Tâm 270670695 13/05/2004 Đồng Nai
K4/95D, Tân Bình, Bửu Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Chồng

3 Cao Nhật Tân … … …
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Con

4 Nguyễn Thị Nguyệt 270005634 15/10/2004 Đồng Nai
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Chị

5 Nguyễn Thị Ánh 270160137 19/09/1978 Đồng Nai
297/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Chị

6 Nguyễn Văn Hưng 270160181 10-05-78 Đồng Nai
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Anh

7 Nguyễn Văn Hiền 270150522 09-12-78 Đồng Nai
K3, 155C Bửu Hòa, Tp.Biên Hòa, 

Đồng Nai
Anh

8 Nguyễn Văn Trung 270366740 26/03/2007 Đồng Nai
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Anh

9 Nguyễn Thị Hoàng Hoa 270017197 15/10/2004 Đồng Nai
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Chị

10 Nguyễn Thị Thu Hồng 271112901 15/10/2004 Đồng Nai
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Chị

11 Nguyễn Minh Hùng 270047217 28/04/1978 Đồng Nai
298A/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Anh

5



Stt Tên tổ chức/cá nhân (*)

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 
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cuối kỳ

Ghi 

chú

12 Nguyễn Văn Mạnh 271181263 19/09/1979 Đồng Nai
298/3 ấp Tam Hòa, xã Hiệp Hòa, 

Tp.Biên Hòa, Đồng Nai
Cha

Lưu Thị Thúy Vân TV BKS

1 Lưu Thiện Nhượng 270014751 40969
Công an 

Đồng Nai

62/13C, đường CMT8, phường 

Quang Vinh, Biên Hòa , Đồng Nai
Cha

2 Lê Thị Tình 270008906 39240
Công an 

Đồng Nai

62/13C, đường CMT8, phường 

Quang Vinh, Biên Hòa , Đồng Nai
Mẹ

3 Lưu Thị Kim Ngân Hà 271389148 40659
Công an 

Đồng Nai

18/54, KP1, đường Dương Bạch Mai, 

phường Tân Mai, Biên Hòa, Đồng 

Nai

Em

4 Lưu Trung Thành 271389122 40681
Công an 

Đồng Nai

62/13C, đường CMT8, phường 

Quang Vinh, Biên Hòa , Đồng Nai
Em

5 Nguyễn Văn Công 271537476 36053
Công an 

Đồng Nai

1/2B, phường Long Bình Tân, Biên 

Hòa, Đồng Nai
Chồng

6 Nguyễn Minh Anh Còn nhỏ
62/13C, đường CMT8, phường 

Quang Vinh, Biên Hòa , Đồng Nai
Con

7 Nguyễn Minh Hiển Còn nhỏ
62/13C, đường CMT8, phường 

Quang Vinh, Biên Hòa , Đồng Nai
Con

1 Nguyễn Văn Tuấn
Tổng Giám 

đốc

2 Huỳnh Hoàng Oanh
Phó Tổng 

Giám đốc

3 Phạm Anh Tuấn
Phó Tổng 

Giám đốc

Phan Thùy Đoan
Kế toán 

trưởng

1 Phan Thanh Nghĩa 21981645 11-04-09 Đồng Nai
A2/371-P. Tân Vạn -TP. Biên Hòa – 

Đồng Nai
Cha

2 Võ Thị Thi 270146569 18/10/2005 Đồng Nai
A2/371-P. Tân Vạn -TP. Biên Hòa – 

Đồng Nai
Mẹ

3 Phan Kim Hoàng 007C300085 271545772 18/01/1999 Đồng Nai
A2/371-P. Tân Vạn -TP. Biên Hòa – 

Đồng Nai
Em 400 0.002%

4 Phan Tuấn Lộc 271881773 15/05/2007 Đồng Nai
A2/371-P. Tân Vạn -TP. Biên Hòa – 

Đồng Nai
Em

5 Lê Xuân Sâm 271391661 31/03/2005 Đồng Nai
42HV-KP1-P.Long Bình Tân-TP. 

Biên Hòa – Đồng Nai
Chồng

3.4 KẾ TOÁN TRƯỞNG

Như mục 3.1

Như mục 3.1

Như mục 3.1

3.3 BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
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Stt Tên tổ chức/cá nhân (*)

Tài khoản 

giao dịch 

chứng khoán 

(nếu có)

Chức vụ tại 

Công ty (nếu 

có)

Số CMND/

ĐKKD

Ngày cấp 

CMND/ĐK

KD

Nơi cấp 

CMND/ĐK

KD

Địa chỉ

Mối 

liên hệ 

với 

thành 

viên 

Số cổ phiếu 

sở hữu cuối 

kỳ

(Cp)

Tỷ lệ sở 

hữu cổ 

phiếu 

cuối kỳ

Ghi 

chú

6 Lê Thảo Phương … … …
42HV-KP1-P.Long Bình Tân-TP. 

Biên Hòa – Đồng Nai
Con

7 Lê Hữu Đức … … …
42HV-KP1-P.Long Bình Tân-TP. 

Biên Hòa – Đồng Nai
Con

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

Phan Đình Thám

Long Thành, ngày 09 tháng 7 năm 2014
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